
1 

 

 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ CAO LÃNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH ĐỒNG THÁP                                    

 

                          

Bản án số: 52/2018/HSST                          

Ngày: 02/10/2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Tấn Hiếu
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Đình Đoan Hùng. 

2. Ông Trần Văn Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Hiền - Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp tham gia phiên tòa: Ông Lê Thành Hiếu - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xét xử sơ thẩm công khai công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 

thụ lý số 56/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 204/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:
 

Họ và tên: Lê Thị Đ, sinh năm1959, tại Đồng Tháp; nơi cư trú: Ấp HK, 

xã HA, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ 

học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Văn G và bà Nguyễn Thị K; chồng là Nguyễn Văn H; có 01 

người con sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; b t tạm giam ngày 02/7/2018; 

á   ụng  iện  há  cho  ảo   nh ngày 10/8/2018,  ị cáo hiện đang tại ngoại. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Trần Hồng T, Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm trợ giú   há   ý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp (Có mặt). 

Bị hại: Lê Thị N, sinh năm 1967 (Có mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp HK, xã HA, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Người làm chứng: 

1. Đỗ Thị Kim D, sinh năm 1975 (V ng mặt). 

Địa chỉ: Tổ B, ấp HK, xã HA, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Nguyễn Văn S, sinh năm 1969 (Có mặt).  

Cư trú: Tổ A, ấp HK, xã HA, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 



2 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau: 

Lê Thị Đ là chị ruột của chị Lê Thị N. Giữa bị cáo Đ và chị N có m u 

thu n với nhau trong việc tranh chấ  đất đai của cha m  để  ại. Vào lúc 07 giờ, 

ngày 04/4/2018, bị cáo Đ c ng chị Đỗ Thị Kim D ra  hần đất tranh chấ   ấy 05 

cây tre của anh Nguyễn Văn S  à chồng của chị N đ  chặt và trải nhánh để cạnh 

 ụi tr , do bị cáo Đ  ấy tr  mà kh ng h i ý kiến của anh S nên anh S và bị cáo Đ 

cải nhau. Thấy anh S cầm  ao đòi ch m mình nên bị cáo Đ vào nhà  ấy một con 

 ao,  oại  ao rựa   ng kim  oại, có k ch thước  6 cm, phần  ưỡi dài 25cm, rộng 

08cm; cán tròn b ng s t,  ài 11cm cầm th o trên tay. 

 Được mọi người can ngăn nên anh S về nhà và nói cho chị N  iết sự việc. 

Chị N đến trước cửa nhà của bị cáo Đ cải nhau. Ngh  chị N   ng nhiều lời lẽ 

xúc phạm  ản th n và danh dự con gái mình nên bị cáo Đ cầm dao rượt ch m 

chị N, chị N    chạy được khoảng 20 mét thì ngã xuống đất, chị N lấy cát chọi 

vào người bị cáo Đ thì  ị cáo Đ   ng  ao ch m trúng vào tay và ch n. Ngh  chị 

N la và kêu cứu nên anh S cầm dao chạy rượt ch m bị cáo Đ chạy nhà, anh S 

cầm  ao đậ  nhiều cái vào vách Tol nhà của bị cáo Đ rồi về.  

Ngày 05/4/2018 chị Lê Thị N  àm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị 

cáo Đặng.  

Theo kết luận giám định pháp y số 137/TgT ngày 12/4/2018 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Đồng Thá  đối với Lê Thị N: Đa s o vết thương  hần mềm, số 

 ượng s o nhiều, k ch thước nh , tỷ lệ thương tật 05% (năm phần trăm) tại thời 

điểm giám định.  

Tại cáo trạng số 57/CT-VKSTPCL, ngày 15/8/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cao Lãnh truy tố bị cáo về tội “Cố ý g y thương t ch”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 1    ộ  uật Hình sự. 

Tại  hiên tòa, đại  iện Viện kiểm sát nh n   n thành  hố Cao L nh giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với  ị cáo như trên. Đề nghị Hội đồng x t xử á  

 ụng khoản 1 Điều 1  ; điểm b, s, i khoản 1 Điều 51 và Điều 5   ộ  uật Hình 

sự, xử  hạt  ị cáo từ 0  đến 06 tháng t . Về vật chứng: Đề nghị tuyên như cáo 

trạng đ  nêu.  

- Lời  ào chữa của người  ào chữa: Thống nhất với cáo trạng truy tố về 

tội  anh và điều  uật á   ụng, về tình tiết giảm nh .  ị cáo có 0  tình tiết giảm 

nh  trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51  ộ  uật hình sự, đề nghị 

Hội đồng x t xử á   ụng Điều 65  ộ  uật hình sự cho  ị cáo được hưởng án 

tr o, giao  ị cáo cho ch nh quyền địa  hương quản  ý giáo  ục. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nh  hình phạt. 

Về trách nhiệm   n sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa chị N yêu 

cầu bị cáo Đ  ồi thường về sức kh e tổng cộng 2.75 .000 đồng, bị cáo Đặng đ  
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tự nguyện bồi thường nên đ  nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao 

Lãnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Hành vi của bị cáo bị truy tố: Giữa bị cáo Đ và chị N có m u thu n với 

nhau trong việc tranh chấ  đất đai của cha m  để  ại. Vào lúc 07 giờ, ngày 

04/4/2018, bị cáo Đ c ng chị D ra  hần đất tranh chấ   ấy 05 c y tr  của anh S. 

Thấy bị cáo Đ  ấy tr  mà kh ng h i ý kiến anh S, nên anh S cải nhau với bị cáo 

Đ, được mọi người can ngăn nên anh S    về nhà và nói cho chị N  iết sự việc. 

Chị N đến trước cửa nhà và cải nhau với bị cáo Đ. Trong lúc cải vã bị cáo Đ 

cầm dao rượt ch m chị N, chị N    chạy được khoảng 20 mét thì ngã xuống đất, 

bị cáo Đ   ng  ao ch m trúng vào tay và ch n g y thương tích cho chị N, với tỷ 

lệ thương tật 5%. 

 [2] Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên và Kiểm sát viên tiến 

hành tố tụng đ  thực hiện đúng th o quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; tại 

phiên tòa Kiểm sát viên đ  thực hiện đúng với quyền hạn và nhiệm vụ theo quy 

định. 

[3] Bị cáo  à người đ  thành niên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo 

dùng dao là hung khí nguy hiểm chém chị N g y thương t ch 5%, đ  x m  hạm 

đến sức kh e của chị Lê Thị N.  

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết luận hành vi phạm tội của 

bị cáo đ   hạm vào tội “Cố ý g y thương t ch”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 1    ộ  uật Hình sự.  

Hành vi của Lê Thị Đ  à nguy hiểm cho x  hội, xâm phạm đến sức kh e 

của người bị hại và gây mất trật tự ở địa  hương. Do đó, cần phải có mức án 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà 

bị cáo đ  thực hiện, nh m cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt và 

răn đ ,  hòng ngừa chung cho toàn xã hội.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

Tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn 

khai báo, t  ra ăn năn hối cải; bị cáo nộp tiền bồi thường thiệt hại, kh c phục hậu 

quả; bị cáo  hạm tội  ần đầu và thuộc trường hợ   t nghiêm trọng, đ y  à những 

tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 

 ộ  uật Hình sự. 

            ị cáo có  a tình tiết giảm nh  quy định tại khoản 1 Điều 51 nên á   ụng 

Điều 5   ộ  uật hình sự xử  hạt  ị cáo  ưới mức thấ  nhất của khung hình  hạt 

cũng đủ điều kiện cải tạo giáo  ục  ị cáo trở thành người tốt. 

X t đề nghị của người bào chữa đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. 

Hội đồng xét xử xét thấy, sau khi phạm tội bị cáo nhiều lần không chấp hành theo 
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giấy triệu tập của cơ quan điều tra, nếu cho bị cáo hưởng án treo sẽ ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh trật tự ở địa  hương,  o đó kh ng chấp nhận đề nghị cho bị 

cáo được hưỡng án treo. 

Về trách nhiệm   n sự: Bị cáo Đ đồng ý  ồi thường thiệt hại về sức kh   

theo yêu cầu của chị N số tiền 2.75 .000 đồng là phù hợp với pháp luật nên chấp 

nhận. 

Về vật chứng: Đối với cây dao là công cụ phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Nghị 

quyết số  26/2016/U TVQH1  ngày  0 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an thường 

vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Đ phạm tội “Cố ý g y thương t ch”. 

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 

54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Đ 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành hình phạt tù, trừ thời hạn tạm giam từ ngày 02/7/2018 đến ngày 

10/8/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Thị Đ có trách nhiệm bồi thường cho chị 

Lê Thị N số tiền 2.75 .000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền đ  nộp tại Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh. Chị Lê Thị N được nhận tiền bồi thường 

2.75 .000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh theo biên lai 

05854, ngày 25/9/2018. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao b ng kim loại dài 36 cm (Hiện do chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Cao Lãnh quản lý). 

Về án phí: Bị cáo Lê Thị Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.   
 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND TPCL; 

- VKSND Tỉnh; 

- Công an TPCL; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                               Đinh Tấn Hiếu 

 

   


